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KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ Mùa Hè Với bé
Thực hiện 3 tuần

Giáo viên thực hiện: Đào Thị Ngọc Huyền
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 8:
Trẻ biết thực hiện được các thao tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	Thổi bóng
	14/04/2025

	MT 19:
Trẻ biết phối hợp được tay, chân, cơ thể trong khi bò qua hai ( ba) vật cản.
	 Bò qua hai vật cản. 
- Bò qua ba vật cản.
	
	

	MT 23:
Trẻ biết phối hợp được tay, chân, cơ thể trong khi bò theo đường gấp khúc, có mang vật trên lưng.
	- Bò theo đường gấp khúc .
- Bò theo đường gấp khúc có mang vật trên lưng..
	
	

	MT 24:
Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném bóng vào đích ( tối thiệu 1,2 m).
	- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-Bật cao tại chỗ bằng 2 chân.
-Ném bóng vào đích.
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-Bật cao tại chỗ bằng 2 chân.
-Ném bóng vào đích.
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-Bật cao tại chỗ bằng 2 chân.
-Ném bóng vào đích.
	PTTC:
ĐI THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO HIỆU LỆNH.
	16/04/2025

	
	
	vân động
- Ném bóng vào đích
	18/04/2025

	
	
	- Bật cao tại chỗ bằng 2 chân
	23/04/2025

	MT 27:
Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân trong các trò chơi vận động.
	Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân để chơi trong các trò chơi vận động.
	- Trò chơi: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Xe lửa, máy bay, con sâu.

 
	22/04/2025

	MT 28:
Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân trong các trò chơi, TCDG.
	Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân để chơi trong các trò chơi TCDG
	      QS, nắng, gió
CTD: Bập bênh, cầu tuột, đu quay.
	28/04/2025

	
	
	TCVĐ: Nu na nu nống
Trò chơi tự do: Bập bênh, nhặt lá, cầu tuột.
	30/04/2025

	MT 35:
Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay để thực hiện trong các hoạt động chơi: Xâu vòng, nặn bánh, in cát
	 Đóng cọc bàn gỗ.
	HĐ
Chơi vật nổi vật chìm.
Chơi tự do: cầu tuột, bập bênh.
	17/04/2025

	
	
	HĐ
 TC: Nu na nu nống.
Chơi tự do: nhặt lá, bập bênh, cầu tuột
	18/04/2025

	MT 39:
Trẻ biết phối hợp các cử động của đôi bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động : vẽ 
	Tập cầm bút tô, vẽ.
Tập cầm bút tô, vẽ.
Tập cầm bút tô, vẽ.
	GÓC: Vận động
Bong bóng xà phòng
	16/04/2025

	
	
	- Bé vẽ tia nắng
- Chơi tự do. Xe lửa, máy bay, con sâu
 
	24/04/2025

	
	
	tập với vòng
	28/04/2025

	
	
	búp bê
Chăm sóc búp bê.
	28/04/2025

	MT 40:
Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân trong các trò chơi vận động.
	Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân để chơi trong các trò chơi vận động
	PTTC
NÉM BÓNG VỀ PHÍA TRƯỚC
	30/04/2025

	
	
	Vận động
- Kéo cưa lừa sẻ
	01/05/2025

	
	
	vận động
kéo cưa lừa sẻ
	02/05/2025

	MT 49:
Trẻ biết làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (ăn , ngủ, đi vệ sinh...)
	Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	HĐ
Trò chuyện về giữ gìn vệ sinh, sức khỏe trong mùa hè.
TC: Bong bóng xà phòng.
	14/04/2025

	
	
	GÓC: Búp bê
TC: Nấu ăn
	14/04/2025

	
	
	- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Chả lươn; Hải sản xào suplơ xanh; Canh khoai môn hầm xương; Cháo khoai môn
- Cô cho trẻ ngủ, theo dõi trẻ khó ngủ
	23/04/2025

	
	
	TRÒ CHUYỆN, về giữ gìn vệ sinh, sức khỏe trong mùa hè.
Chơi tự do: bập bênh, xích đu, cầu tuột.
	02/05/2025

	
	
	TẬP CỞI QUẦN ÁO KHI BỊ ƯỚT, BẨN.
	28/04/2025

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 56:
Trẻ biết nhìn, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
	- Xem tranh trò chuyện về thời tiết, tranh phục mùa hè, thời tiết mùa hè như thế nào? Nóng hay lạnh? Vì sao mùa hè khi đi ra ngoài trời phải đội nón?
- Xem tranh trò chuyện về các hoạt động của bé trong mùa hè (Bé được làm gì trong mùa hè?) tắm mát, quạt mát, uống nhiều nước, đi du lịch….
- Trao đổi với phụ huynh về tinh hình sức khỏe của trẻ lúc ở nhà và ở lớp.
	21/04/2025

	MT 67:
Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có - Số lượng (một – nhiều).
	- Nhận biết nhóm quả nhiều, ít
	
	

	MT 70:
Thích tìm hiểu, khám phá các sự vật hiện tượng tự nhiên gần gũi.
	- Các hiện tượng mưa, nắng, mây, gió.
- Dấu hiệu nổi bật của mùa hè
- Các hiện tượng mưa, nắng, mây, gió.
- Dấu hiệu nổi bật của mùa hè
	PTNT:
TRÒ CHUYỆN VỀ DẤU HIỆU CỦA MÙA HÈ
	14/04/2025

	
	
	 PTNN
THƠ: BÓNG MÂY
	15/04/2025

	
	
	HĐ
Quan sát nắng gió.
Chơi tự do: bập bênh, cầu tuột.
	15/04/2025

	
	
	HĐ
Quan sát hiện tượng gió, mây.
TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
                                             
	16/04/2025

	
	
	Góc: Thiên nhiên
Thả vât chìm, nổi
	17/04/2025

	
	
	THƠ: MƯA
	16/04/2025

	
	
	PTNN
 THƠ “ MƯA”
	29/04/2025

	
	
	QS, Hiện tượng gió, mây
              CTD: Xích đu, đu quay, cầu tuột.
	29/04/2025

	
	
	Thiên nhiên
- Chơi với cát nước
	30/04/2025

	
	
	CHUYỆN: SÓC, THỎ ĐI TẮM NẮNG 
	29/04/2025

	
	
	TRÒ CHUYỆN VỀ PHÒNG TRÁNH NƠI CHỨA NƯỚC.
	30/04/2025

	MT 71:
Trẻ nhận biết một số hoạt động của bé trong mùa hè
	- Tắm mát
- Quạt mát
- Mặc quần áo mỏng
- Đội mũ, nón.. khi đi nắng
- Uống nước nhiều lần
- Bơi lội
- Đi nghỉ mát, đi du lịch
- Tắm mát
- Quạt mát
- Mặc quần áo mỏng
- Đội mũ, nón.. khi đi nắng
- Uống nước nhiều lần
- Bơi lội
- Đi nghỉ mát, đi du lịch
- Tắm mát
- Quạt mát
- Mặc quần áo mỏng
- Đội mũ, nón.. khi đi nắng
- Uống nước nhiều lần
- Bơi lội
- Đi nghỉ mát, đi du lịch
	 Xem tranh trò chuyện về thời tiết, tranh phục mùa hè, thời tiết mùa hè như thế nào? Nóng hay lạnh? Vì sao mùa hè khi đi ra ngoài trời phải đội nón?...
- Xem tranh trò chuyện về các hoạt động của bé trong mùa hè (Bé được làm gì trong mùa hè?) tắm mát, quạt mát, uống nhiều nước, đi du lịch….
 
	14/04/2025

	
	
	DẠY HÁT: MÙA HÈ ĐẾN
	17/04/2025

	
	
	TẬP CỞI QUẦN ÁO
	18/04/2025

	
	
	- Trò chuyện về một số trang phục mùa hè
	21/04/2025

	
	
	- Xem tranh ảnh các hoạt động của bé trong mùa hè
 (bé được làm gì trong mùa hè?): tắm mát, quạt mát, uống nhiều nước, bơi lội, đi nghỉ mát, du lịch.
	28/04/2025

	
	
	PTNT
TRÒ CHUYỆN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TRONG MÙA HÈ
	28/04/2025

	
	
	Nhặt lá
                     CTD: Xích đu, bập bênh, cầu tuột.
	01/05/2025

	
	
	XẾP DỌN ĐỒ CHƠI 
	02/05/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 89:
Trẻ biết làm quen với sách.
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng
Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng
Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng
	- Thơ: Bóng mây.
- Chơi tự do: Cầu tuột, xích đu, bập bênh.
	25/04/2025

	MT 90:
Trẻ biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Bày tỏ nhu cầu của bản thân. chào hỏi, trò chuyện.
	- Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.
 
	
	

	MT 92:
	Trẻ nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc .



	Sử dụng các từ chỉ đồ vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
	
	

	4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT 98:
Trẻ nhận biết và biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc : vui, buồn, tức giận.
- Biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
	CHUYỆN: CÓC GỌI TRỜI MƯA 
	15/04/2025

	MT 107:
Trẻ biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	PTTC-XH
DẠY HÁT: MÙA HÈ ĐẾN.
	17/04/2025

	
	
	- LQBH "Mùa hè đến"
	23/04/2025

	
	
	PTTCXH
NGHE HÁT “GÀ GÁY LE TE”
	01/05/2025

	MT 109:
Trẻ thích tô màu, di màu.. về một số phương tiện giao thông quen thuộc.
	- Tập cầm bút di màu.
- Tập vẽ nguệch ngoạc, vẽ các đường nét khác nhau
	
	

	MT 111:
Trẻ biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	- Hát: Mùa hè đến.
- Chơi tự do: Bập bênh, cầu tuột, xích đu.
	23/04/2025

	MT 112:
Trẻ biết hát và vận động ( nghiêng đầu, vỗ tay, dậm chân) đơn giản theo một vài hát/ bản nhạc quen thuộc.
trẻ thực hiện được: Di màu quả bóng; Chấm màu, tô điểm bông hoa; Di màu ô tô; Tô màu đồ chơi; Thực hiện tập tạo hình.
	Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
+ Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
+ Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
+ Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	  PTTM
                                               TÔ MÀU ÔNG MẶT TRỜI.
	18/04/2025

	
	
	GÓC: HĐVĐV
Tô màu quần áo mùa hè.
	15/04/2025

	
	
	NGHE: TẬP THỂ DỤC 
	14/04/2025

	
	
	- Hát VĐ Mùa hè đến
 
	24/04/2025

	
	
	PTTM
TÔ MÀU TRANG PHỤC MÙA HÈ
	02/05/2025

	
	
	Hoạt động đồ vật
Tô màu cảnh mùa hè
	29/04/2025

	MT 123:
Trẻ thích tô màu, thích vẽ.
	- Tập cầm bút di màu.
- Tập vẽ nguệch ngoạc, vẽ các đường nét khác nhau.
	- Vẽ các tia nắng
	25/04/2025


CHUẨN BỊ
1. CHUẨN BỊ CHO CÔ
- Tranh ảnh, đồ chơi, hát, thơ, chuyện, đố, ca dao, đồng dao, trò chơi dân gian liên quan đến cháu lên mẫu giáo
2. CHUẨN BỊ CHO TRẺ
- Tranh ảnh, đồ chơi, hát, thơ, chuyện, đố, ca dao, đồng dao, trò chơi dân gian liên quan đến cháu lên mẫu giáo
3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP
+ Trò chuyện về cháu lên mẫu giáo, thông qua tranh ảnh, câu đố, chuyện thơ
Phối hợp với phụ huynh cho trẻ làm quen lớp mẫu giáo

KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ Mùa Hè Với bé
Thực hiện 3 tuần

Giáo viên thực hiện: Đào Thị Ngọc Huyền
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 8:
Trẻ biết thực hiện được các thao tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	Thổi bóng
	14/04/2025

	MT 19:
Trẻ biết phối hợp được tay, chân, cơ thể trong khi bò qua hai ( ba) vật cản.
	 Bò qua hai vật cản. 
- Bò qua ba vật cản.
	
	

	MT 23:
Trẻ biết phối hợp được tay, chân, cơ thể trong khi bò theo đường gấp khúc, có mang vật trên lưng.
	- Bò theo đường gấp khúc .
- Bò theo đường gấp khúc có mang vật trên lưng..
	
	

	MT 24:
Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném bóng vào đích ( tối thiệu 1,2 m).
	- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-Bật cao tại chỗ bằng 2 chân.
-Ném bóng vào đích.
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-Bật cao tại chỗ bằng 2 chân.
-Ném bóng vào đích.
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-Bật cao tại chỗ bằng 2 chân.
-Ném bóng vào đích.
	PTTC:
ĐI THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO HIỆU LỆNH.
	16/04/2025

	
	
	vân động
- Ném bóng vào đích
	18/04/2025

	
	
	- Bật cao tại chỗ bằng 2 chân
	23/04/2025

	MT 27:
Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân trong các trò chơi vận động.
	Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân để chơi trong các trò chơi vận động.
	- Trò chơi: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Xe lửa, máy bay, con sâu.

 
	22/04/2025

	MT 28:
Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân trong các trò chơi, TCDG.
	Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân để chơi trong các trò chơi TCDG
	      QS, nắng, gió
CTD: Bập bênh, cầu tuột, đu quay.
	28/04/2025

	
	
	TCVĐ: Nu na nu nống
Trò chơi tự do: Bập bênh, nhặt lá, cầu tuột.
	30/04/2025

	MT 35:
Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay để thực hiện trong các hoạt động chơi: Xâu vòng, nặn bánh, in cát
	 Đóng cọc bàn gỗ.
	HĐ
Chơi vật nổi vật chìm.
Chơi tự do: cầu tuột, bập bênh.
	17/04/2025

	
	
	HĐ
 TC: Nu na nu nống.
Chơi tự do: nhặt lá, bập bênh, cầu tuột
	18/04/2025

	MT 39:
Trẻ biết phối hợp các cử động của đôi bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động : vẽ 
	Tập cầm bút tô, vẽ.
Tập cầm bút tô, vẽ.
Tập cầm bút tô, vẽ.
	GÓC: Vận động
Bong bóng xà phòng
	16/04/2025

	
	
	- Bé vẽ tia nắng
- Chơi tự do. Xe lửa, máy bay, con sâu
 
	24/04/2025

	
	
	tập với vòng
	28/04/2025

	
	
	búp bê
Chăm sóc búp bê.
	28/04/2025

	MT 40:
Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân trong các trò chơi vận động.
	Trẻ biết phối hợp các giác quan, tay chân để chơi trong các trò chơi vận động
	PTTC
NÉM BÓNG VỀ PHÍA TRƯỚC
	30/04/2025

	
	
	Vận động
- Kéo cưa lừa sẻ
	01/05/2025

	
	
	vận động
kéo cưa lừa sẻ
	02/05/2025

	MT 49:
Trẻ biết làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (ăn , ngủ, đi vệ sinh...)
	Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	HĐ
Trò chuyện về giữ gìn vệ sinh, sức khỏe trong mùa hè.
TC: Bong bóng xà phòng.
	14/04/2025

	
	
	GÓC: Búp bê
TC: Nấu ăn
	14/04/2025

	
	
	- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Chả lươn; Hải sản xào suplơ xanh; Canh khoai môn hầm xương; Cháo khoai môn
- Cô cho trẻ ngủ, theo dõi trẻ khó ngủ
	23/04/2025

	
	
	TRÒ CHUYỆN, về giữ gìn vệ sinh, sức khỏe trong mùa hè.
Chơi tự do: bập bênh, xích đu, cầu tuột.
	02/05/2025

	
	
	TẬP CỞI QUẦN ÁO KHI BỊ ƯỚT, BẨN.
	28/04/2025

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 56:
Trẻ biết nhìn, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
	- Xem tranh trò chuyện về thời tiết, tranh phục mùa hè, thời tiết mùa hè như thế nào? Nóng hay lạnh? Vì sao mùa hè khi đi ra ngoài trời phải đội nón?
- Xem tranh trò chuyện về các hoạt động của bé trong mùa hè (Bé được làm gì trong mùa hè?) tắm mát, quạt mát, uống nhiều nước, đi du lịch….
- Trao đổi với phụ huynh về tinh hình sức khỏe của trẻ lúc ở nhà và ở lớp.
	21/04/2025

	MT 67:
Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có - Số lượng (một – nhiều).
	- Nhận biết nhóm quả nhiều, ít
	
	

	MT 70:
Thích tìm hiểu, khám phá các sự vật hiện tượng tự nhiên gần gũi.
	- Các hiện tượng mưa, nắng, mây, gió.
- Dấu hiệu nổi bật của mùa hè
- Các hiện tượng mưa, nắng, mây, gió.
- Dấu hiệu nổi bật của mùa hè
	PTNT:
TRÒ CHUYỆN VỀ DẤU HIỆU CỦA MÙA HÈ
	14/04/2025

	
	
	 PTNN
THƠ: BÓNG MÂY
	15/04/2025

	
	
	HĐ
Quan sát nắng gió.
Chơi tự do: bập bênh, cầu tuột.
	15/04/2025

	
	
	HĐ
Quan sát hiện tượng gió, mây.
TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
                                             
	16/04/2025

	
	
	Góc: Thiên nhiên
Thả vât chìm, nổi
	17/04/2025

	
	
	THƠ: MƯA
	16/04/2025

	
	
	PTNN
 THƠ “ MƯA”
	29/04/2025

	
	
	QS, Hiện tượng gió, mây
              CTD: Xích đu, đu quay, cầu tuột.
	29/04/2025

	
	
	Thiên nhiên
- Chơi với cát nước
	30/04/2025

	
	
	CHUYỆN: SÓC, THỎ ĐI TẮM NẮNG 
	29/04/2025

	
	
	TRÒ CHUYỆN VỀ PHÒNG TRÁNH NƠI CHỨA NƯỚC.
	30/04/2025

	MT 71:
Trẻ nhận biết một số hoạt động của bé trong mùa hè
	- Tắm mát
- Quạt mát
- Mặc quần áo mỏng
- Đội mũ, nón.. khi đi nắng
- Uống nước nhiều lần
- Bơi lội
- Đi nghỉ mát, đi du lịch
- Tắm mát
- Quạt mát
- Mặc quần áo mỏng
- Đội mũ, nón.. khi đi nắng
- Uống nước nhiều lần
- Bơi lội
- Đi nghỉ mát, đi du lịch
- Tắm mát
- Quạt mát
- Mặc quần áo mỏng
- Đội mũ, nón.. khi đi nắng
- Uống nước nhiều lần
- Bơi lội
- Đi nghỉ mát, đi du lịch
	 Xem tranh trò chuyện về thời tiết, tranh phục mùa hè, thời tiết mùa hè như thế nào? Nóng hay lạnh? Vì sao mùa hè khi đi ra ngoài trời phải đội nón?...
- Xem tranh trò chuyện về các hoạt động của bé trong mùa hè (Bé được làm gì trong mùa hè?) tắm mát, quạt mát, uống nhiều nước, đi du lịch….
 
	14/04/2025

	
	
	DẠY HÁT: MÙA HÈ ĐẾN
	17/04/2025

	
	
	TẬP CỞI QUẦN ÁO
	18/04/2025

	
	
	- Trò chuyện về một số trang phục mùa hè
	21/04/2025

	
	
	- Xem tranh ảnh các hoạt động của bé trong mùa hè
 (bé được làm gì trong mùa hè?): tắm mát, quạt mát, uống nhiều nước, bơi lội, đi nghỉ mát, du lịch.
	28/04/2025

	
	
	PTNT
TRÒ CHUYỆN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TRONG MÙA HÈ
	28/04/2025

	
	
	Nhặt lá
                     CTD: Xích đu, bập bênh, cầu tuột.
	01/05/2025

	
	
	XẾP DỌN ĐỒ CHƠI 
	02/05/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 89:
Trẻ biết làm quen với sách.
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng
Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng
Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng
	- Thơ: Bóng mây.
- Chơi tự do: Cầu tuột, xích đu, bập bênh.
	25/04/2025

	MT 90:
Trẻ biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: Bày tỏ nhu cầu của bản thân. chào hỏi, trò chuyện.
	- Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.
 
	
	

	MT 92:
	Trẻ nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc .



	Sử dụng các từ chỉ đồ vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
	
	

	4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT 98:
Trẻ nhận biết và biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc : vui, buồn, tức giận.
- Biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
	CHUYỆN: CÓC GỌI TRỜI MƯA 
	15/04/2025

	MT 107:
Trẻ biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	PTTC-XH
DẠY HÁT: MÙA HÈ ĐẾN.
	17/04/2025

	
	
	- LQBH "Mùa hè đến"
	23/04/2025

	
	
	PTTCXH
NGHE HÁT “GÀ GÁY LE TE”
	01/05/2025

	MT 109:
Trẻ thích tô màu, di màu.. về một số phương tiện giao thông quen thuộc.
	- Tập cầm bút di màu.
- Tập vẽ nguệch ngoạc, vẽ các đường nét khác nhau
	
	

	MT 111:
Trẻ biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	- Hát: Mùa hè đến.
- Chơi tự do: Bập bênh, cầu tuột, xích đu.
	23/04/2025

	MT 112:
Trẻ biết hát và vận động ( nghiêng đầu, vỗ tay, dậm chân) đơn giản theo một vài hát/ bản nhạc quen thuộc.
trẻ thực hiện được: Di màu quả bóng; Chấm màu, tô điểm bông hoa; Di màu ô tô; Tô màu đồ chơi; Thực hiện tập tạo hình.
	Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
+ Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
+ Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
+ Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	  PTTM
                                               TÔ MÀU ÔNG MẶT TRỜI.
	18/04/2025

	
	
	GÓC: HĐVĐV
Tô màu quần áo mùa hè.
	15/04/2025

	
	
	NGHE: TẬP THỂ DỤC 
	14/04/2025

	
	
	- Hát VĐ Mùa hè đến
 
	24/04/2025

	
	
	PTTM
TÔ MÀU TRANG PHỤC MÙA HÈ
	02/05/2025

	
	
	Hoạt động đồ vật
Tô màu cảnh mùa hè
	29/04/2025

	MT 123:
Trẻ thích tô màu, thích vẽ.
	- Tập cầm bút di màu.
- Tập vẽ nguệch ngoạc, vẽ các đường nét khác nhau.
	- Vẽ các tia nắng
	25/04/2025


CHUẨN BỊ
1. CHUẨN BỊ CHO CÔ
- Tranh ảnh, đồ chơi, hát, thơ, chuyện, đố, ca dao, đồng dao, trò chơi dân gian liên quan đến cháu lên mẫu giáo
2. CHUẨN BỊ CHO TRẺ
- Tranh ảnh, đồ chơi, hát, thơ, chuyện, đố, ca dao, đồng dao, trò chơi dân gian liên quan đến cháu lên mẫu giáo
3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP
+ Trò chuyện về cháu lên mẫu giáo, thông qua tranh ảnh, câu đố, chuyện thơ
Phối hợp với phụ huynh cho trẻ làm quen lớp mẫu giáo

